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ABSTRACT
This article reports on an action study that emerges  from teaching  practice in two pre-intermediate English 

classes in the mode of teaching and learning English from home. The research aimed at investigating the 
effectiveness of group video dubbing (G VD) on students ’speaking skills and motivation to learn English. The 
effectiveness of GVD was investigated through the assessments on groups 'dubbed videos, group reports and 
questionnaires. The results indicated that GVD can improve students ’pronunciation skills, speaking skills, 

’arning motivation, team work skills and students ’uses of technology in learning English.
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1. Đặt vấn đề
Dạy học tiếng Anh trong thời kỳ học trực tuyến 

đa và đang đặt ra nhiều thách thức với giáo viên và 
hoc sinh, sinh viên (SV) khi phương pháp giao tiếp 
tr mg giảng dạy ngoại ngữ với những đặc điểm như 
Ci n lấy người học làm trung tâm và cần tạo nhiều cơ 
hòi cho người học giao tiếp để thực hành ngôn ngữ.
T ty nhiên, thời kỳ này cũng mở ra cho GV và sv 
rí t nhiều cơ hội và sáng tạo để ứng dụng công nghệ 
trong dạy học, nâng cao chất lượng dạy học và động
h -c học tập của sV.

Thực hiện lồng tiếng theo nhóm (group video 
dubbing-GVD) mang đến nhiều lợi ích cho người 
hoc. GVD tạo ra môi trường năng động và tương tác 
cno mọi thành viên trong nhóm (Jensen et al, 2011). 
Ngoài ra, những dự án này cũng tăng tính tự chủ 
(autonomy) của người học, cho phép người học thực 
hành ngôn ngữ đích với tinh thần hợp tác, vui vẻ, tràn 
đầy động lực. Theo Aynur et al (2014), sự kết hợp 
cùa công nghệ và sư phạm có hiệu quả lớn trong dạy
bọc, làm cho trải nghiệm dạy học đa dạng, đáng nhớ, 
có tính khích lệ cao cả với GV và sv.

Trong nghiên cứu này, hoạt động lồng tiếng theo 
rhóm là một dự án thực hiện với đối tượng sv năm 
thứ nhất của một trường đại học, trong hai lớp học, 
Í lỗi lớp gồm 30 sv ở trinh độ tiếng Anh tiền trung 
ấp (pre-intermediate). Dự án kéo dài trong 10 tuần 

ờ học kì 1, trong đó sV thực hiện dự án theo nhóm, 
mỗi nhóm gồm 3-4 người. Do phòng tránh dịch 
Covid-19, sv học trực tuyến trong toàn bộ học kỳ 
nên dự án này sv cũng thực hiện trực tuyến. Mỗi

:' ThS, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 

nhóm tự chọn một video có độ dài khoảng 5 phút, với 
lời thoại tối thiểu 450 từ. sv thực hiện dự án ngoài 
giờ học ở lớp và sẽ trình bày sản phẩm của nhóm là 
video được lồng tiếng vào tuần cuối cùng của dự án. 
Dự án được cho rằng sê mang đến cho sv nhiều cơ 
hội thực hành kỹ năng tiếng Anh và kỹ thuật sử dụng 
công nghệ vào việc hoàn thành sản phẩm.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hướng dẫn chung để thực hiện dự án
Hướng dẫn chung cho các nhóm thực hiện dự án 

được đưa ra bởi GV như sau:
a. Giới thiệu
- Giới thiệu về dự án; Phân chia nhóm
b. Phát triên kế hoạch
- Nhóm chọn video; Nhóm hoàn thành lời thoại; 

Nhóm tìm hiểu các phần mềm và kỹ thuật lồng tiếng; 
Nhóm lên ke hoạch công việc

c. Tiền kì
- Nhóm báo cáo tiến độ về video, lời thoại, kế 

hoạch công việc; Nhóm thảo luận và đề xuất hồ trợ 
nếu cần

d. Sản xuất
- Nhóm thực hiện lồng tiếng; Nhóm chỉnh sửa 

video
e. Hậu kì
- Nhóm kiểm tra sản phẩm
f. Phát hành
- Nhóm trinh bày và nộp sản phẩm video lồng 

tiếng; Nhóm tự nhận xét và nhận xét bài của các 
nhóm khác

2.2. Quy trình cụ thể của dự án lồng tiếng theo 
nhóm GV

Theo hướng dẫn quy trình chung của dự án lồng 
tiếng của, các nhóm sẽ triển khai thực hiện công việc
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của nhóm minh. Mỗi nhóm được yêu cầu viết báo trình thực hiện dự án.
cáo tường thuật công việc cụ thể, kỹ thuật công nghệ Quy trình công việc cụ thể được tóm tắt dựa trên 
sử dụng, vân đề và giải pháp (nếu có) trong suốt quá báo cáo của các nhóm trong bảng sau.

Bảng 2.1. Quy trình sinh viên thực hiện dự án lồng tiếng theo nhóm
Công việc Phần mềm/ ứng dụng Vấn đề Giải pháp

Tìm kiềm, lựa chọn 
Video

Công cụ tìm kiếm: Google 
Website: ejoyenglish.com 
Website: youtube.com

Mat khá nhiều thời gian trong 
việc lựa chọn được video phu 
hợp với trình độ giao tiếp của 
từng thành viên trong nhóm.

• Mỗi thành viện đề xuất một video, 
sau đó sẽ họp để thống nhất.

Tái video chât lượng 
cao

uTorrent
VLC Media Player

Tải video chat lượng cao và 
làm phụ đề khó.

• Dùng hai phần mềm uTorrent, 
VLC Media Player giúp tải video 
chất lượng cao va làm phụ đề.

Chép lời thoại Microsoft Word 
Ejoy extension

Trong một số cành ớ video 
nhân vật nói khá nhanh và khó 
nghe.

• Cà nhóm giúp đỡ nhau dừng lại 
nhiều lần để nghe và chép lời thoại.
• Sử dụng thêm ứng dụng Ejoy 
extension đê hỗ trợ chép lời thoại.

Họp nhóm thàoluận: 
phân vai, lên kê hoạch 
công việc, thực hiện 
công việc,...

Google meet 
Messenger 
Zalo
Zoom

Thành viên đến từ nhiều nơi 
khác nhau nện không thể họp 
nhóm trực tiếp.

• Tô chức họp nhóm băng ứng dụng 
phù hợp.

Luyện tập nói Video goc
Website:
oxfordleamersdictionaries.
com
Website:dictionary.
cambridge.org
Website: youglish.com

Nhiều từ vựng chưa hiểụ 
nghĩa, chưa chắc chắn về cách 
phát âm.
Ngữ điệu, biêu cảm của nhân 
vật khó băt chước.

• Tra từ điển để hiếu nghĩa.
• Luyện nghe thêm trên Youglish. 
com
• Luyện tập nhiều lần, ghi âm và 
cùng đối chiếu với video gốc.
• Họp nhóm giúp các thành viên 
chỉnh sửa phát âm và ngữ điệu.

Tách lời cùa nhân vật 
khoi video gốc

Phan mem Vocalremover 
Website: vocalremover.org

Lổng tiếng

Gián tiếp:
-ghi âm trên ứng dụng 
Record ở điện thoại 
-ghép âm thanh vào video 
băng phần mem Filmora/ 
FilmoraGo/ Wondershare

Tiếng chưa khớp với hình 
trong video.

• Thực hiện để có bản ghi âm chuân 
trước khi ghép vào video hình.
• Thực hiện ghép nhiều lần đến khi 
có bàn hoàn chỉnh.

True tiep: phan mem 
Capcut

Cặc thành viên còn ngại ngùng, 
tiếng chưa khớp với video?

• Thực hiện lồng tiệng nhiều lần để 
được bản ghi tốt nhất.

Chinh sửa và hoàn 
thiện

Phạn mềm Capcut 
Phan mem KineMaster

Khó khăn trong việc ghép các 
video cùa các thành viên thành 
video hoàn chinh để không bị 
trật nhịp, lệch nhịp.

• Thực hiện nhiều lần để có video 
hoàn chỉnh.

2.3. Kết quả của sản phấnt video lồng tiếng
Sản phẩm video lồng tiếng được đánh giá trên các 

tiêu chí: độ dài video và lời thoại, chất lượng video, 
phát âm và ngữ điệu, mức độ biểu cảm. Đánh giá được 
chia theo các thang điểm 1, 2, 3, 4, 5, với thang điểm 
5 là mức xuất sắc, 4 là đạt yêu cầu với các đặc điếm 
như đạt yêu cầu về độ dài và lời thoại, chất lượng hình 
ảnh và âm thanh rõ, phát âm rõ ràng các âm đon lẻ, 
mức độ biểu cảm đạt khoảng 75% video gốc.

Kêt quả video lồng tiếng của các nhóm được tóm 
tát ờ băng sau:

Bàng 2.2. Kêt quả video lông tiêng theo nhóm
Nhóm Kết quả Nhóm Kết quả
Nhóm 1 4 Nhóm 9 4.5

Nhóm 2 4.5 Nhóm 10 4
Nhóm 3 4.5 Nhóm 11 4.5
Nhóm 4 4 Nhóm 12 4.5
Nhóm 5 5 Nhóm 13 4.5
Nhóm 6 4.5 Nhóm 14 5
Nhóm 7 4.5 Nhóm 15 4.5
Nhóm 8 4.5 Nhóm 16 4.5

Bảng trên cho thấy tất cả các nhóm đều có video 
lồng tiếng đạt mức yêu cầu trở lên. Có hai nhóm đạt 
điểm 5, mức xuất sắc (nhóm 5 và nhóm 14), và phần 
lớn các nhóm đạt điếm 4.5, trên mức yêu cầu (11/16 
nhóm). Điều đó cho thấy các nhóm đã luyện tập rất 
nghiêm túc, nỗ lực và dự án đạt hiệu quả tốt trong việc
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cải thiện phát âm, ngữ điệu cũng như thúc đấy việc 
chu động áp dụng công nghệ trong học tập của sv.

2.4. Ket quả của bảng câu hỏi về hiệu quả của 
án lồng tiếng theo nhóm
Bảng câu hỏi được dùng để khảo sát quan điểm 

a sv về hiệu quả của dự án lồng tiếng theo nhóm, 
[c quan điểm được khảo sát theo thang Likert với 4 
íc 1,2, 3,4 - hoàn toàn không đồng ý, không đồng 
đồng ý, hoàn toàn dong V.
Bảng sau tóm tắt kết quả của bảng câu hỏi khảo 

: 60 sv trong 2 lófp tham gia dự án:
Bảng 2.3. Phản hồi cùa sinh viên về hiệu quả của 

dự án lông tiêng theo nhóm

dự

củ) 
Cọ
mi

Si

Quan điểm 1 2 3 4

Kỹ năng phát âm và nói
1 Dự án lồng tiếng theo nhóm giúp tòi hiêu rõ về 
mục tiêu phát âm can đạt được.

0 
(0%)

0 
(0%)

36 
(60%)

24 
(40%)

2. Dự án lồng tiếng giúp tôi tập trung vào những khía 
cạnh cụ thể cùa phát âm (như âm cuối, trọng âm,...)

0 
(0%)

0 
(0%)

15 
(25%)

45 
(75%)

3. Dự án lồng tiếng giúp tôi nhạy cảm hơn với những 
tì phát âm chưa đúng.

0 
(0%)

1 
(1.6%)

50 
(83.4%)

9 
(15%)

L ■. Dự án lồng tiếng giúp tôi ý thức rõ hơn về ngữ 
ẽ tiệu.

0 
(0%)

0 
(0%)

5 
(8.4%)

55 
(91.6%)

5. Dự án lồng tiếng giúp tôi hiêu hơn rang phát âm rất 
quan trọng trong viẹc học ngôn ngữ.

0 
(0%)

1 
(1.6%)

40 
(66.7%)

19 
(31.7%)

6. Dự án lồng tiếng giúp tôi biết nhiều kỹ thuật hơn 
trong việc cải thiện phát âm và kỹ năng nói.

0 
(0%)

0 
(0%)

15 
(25%)

45 
(75%)

Kỹ năng làm việc nhóm
7. Dự án lồng tiếng theo nhóm giúp tôi hiểu tinh thần 
trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau là rất quan trọng.

0 
(0%)

0 
(0%)

4 
6.7%

56 
(93.3%)

8. Dự ấn lồng tiếng giúp tôi cải thiện các kỹ năng 
giao tiêp với các thành viên trong nhóm.

0 
(0%)

1 
(1.6%)

50 
(83.4%)

9 
(15%)

9. Dự án lồng tiếng giúp xây dựng tình bạn giữa các 
thành viên trong nhóm với ithững kỷ niệm đang nhớ 
trong quá trình thực hiện.

0 
(0%)

1 
(1.6%)

40 
(66.7%)

19 
(31.7%)

Kỹ thuật sử dụng công nghệ
10., Dự ,án lồng tiếng giúp tôi hiểu biết hơn về các 
phần mềm, kỹ thuật tròng việc lồng tiếng.

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

60 
(100%)

11. Dự án lồng tiếng giúp tôi biết nhiều hơn, áp dụng 
nhiều hơn các ứng dụng để học tiếng Anh.

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

60 
(100%)

Động lực học tập
12. Dự án lồng tiếng giúp tôi có động lực học tiếng 
Anh.

0 
(0%)

0 
(0%)

30 
(50%)

30 
(50%)

13. Tôi thấy rất hứng thú khi tham gia dự án lồng 
tiếng theo nhóm này.

0 
(0%)

1 
(1.6%)

42 
(70%)

17 
(28.4%)

14. Tôi mong muốn tiếp tục được tham gia các dự án 
lồng tiếng trong tương lai.

0 
(0%)

1 
(1.6%)

50 
(83.4%)

9 
(15%)

3. Kết luận
Qua việc phân tích dữ liệu thu được từ báo cáo 

chi tiết công việc thực hiện trong nhóm, sản phẩm 
video lồng tiếng của nhóm và bảng câu hỏi khảo sát, 
một số kết luận quan trọng được rút ra. Trước hết, 
dự án lồng tiếng theo nhóm giúp tạo nhiều cơ hội 
cho sv thực hành phát âm và nói tiếng Anh. Ngoài 
ra, sv có cơ hội làm việc, hợp tác với các bạn trong 
lớp để vừa có thể học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau, vừa phát 
triển kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng tình bạn 
- điều rất đáng quý trong tình hình sv phải học từ 
xa do dịch bệnh Covid 19. Dự án lồng tiếng theo 
nhóm cũng mang đến thử thách và cơ hội cho sv chủ 

động tìm tòi, sáng tạo trong 
việc sử dụng các phần mềm, 
ứng dụng để hoàn thành sản 
phấm của nhóm. Tất cả các 
yếu tố trên giúp sv học tập 
một cách chủ động, tích cực 
và nâng cao động lực học tập 
ngoài giờ học trên lóp với GV. 
Kết quả của nghiên cứu này, 
vì vậy củng cố tiền nghiên cứu 
về lợi ích của lồng tiếng trong 
học tập ngoại ngữ.
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